
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINH TUẤN BUSINESS 

0313609424

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở) 

0810

2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan 
và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở) 

1322

3. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

4. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

5. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

6. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất 
động sản)

5210

8. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng biển

5224

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển

5229

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINH TUẤN BUSINESS 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH TUAN BUSINESS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH TUAN BUSINESS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp - hóa 
chât phụ gia thực phẩm. Bán buôn phân bón. Bán buôn chất 
dẻo dạng nguyên sinh. Bán buôn cao su, sợi dệt, bột giấy. Bán 
buôn các sản phẩm từ nhựa. Bán buôn bao bì bằng giấy

4669

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

17. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
(không hoạt động tại trụ sở)

3530

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, lắp đặt các 
thiết bị lạnh, thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa 
không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực 
thủy hải sản tại trụ sở)

4322

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

23. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) 

4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp

4659(Chính)

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230
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1.900.000.000 VNĐ

33. Giáo dục nghề nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở) 

8532

34. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
(không hoạt động tại trụ sở) 

9321

35. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9511

36. Sửa chữa thiết bị liên lạc
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9512

37. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9521

38. Quảng cáo 7310

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động)

7830

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031247082

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọc Khánh, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngọc Khánh, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

CAO VĂN HOÀI Nam
18/02/1983 Kinh Việt Nam

09/05/2012 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

CAO VĂN HOÀI Nam

18/02/1983 Kinh Việt Nam

031247082
09/05/2012 Công an thành phố Hải Phòng

Thôn Ngọc Khánh, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Ngọc Khánh, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
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